
TT MSSV Lớp Ghi chú

1 13C140202045 Huỳnh Thị Thu An CTH13A
2 13C140202046 Hồ Thị Biểu CTH13A
3 13C140202059 Phạm Thùy Linh CTH13A
4 13C140202060 Trần Thị Mỹ Ly CTH13A
5 13C140202061 Từ Thị Kiều My CTH13A
6 13C140202063 Lê Thị Mỹ CTH13A
7 13C140202064 Trần Thị út Ngọc CTH13A
8 13C140202065 Lưu Thị Thu Nhung CTH13A
9 13C140202069 Trần Thị Sâm CTH13A
10 13C140202072 Nguyễn Cẩm Thúy CTH13A
11 13C140202077 Lê Thị Kiều Trang CTH13A
12 13C140202105 Phạm Thị Suối CTH13B
13 13C140202106 Ngô Thị Xuân Thảo CTH13B
14 13C140202114 Lê Thị Kim Tiến CTH13B
15 13C140202118 Huỳnh Thị Kim Trúc CTH13B
16 14C140202002 Nguyễn Thị Mai Chi CTH14A Học lại
17 14C140202008 Phạm Thị Thu Hương CTH14A
18 14C140202092 Hồ Thị Lệ CTH14A
19 14C140202094 Hồ Thị Ly CTH14A Học lại
20 14C140202023 Huỳnh Thị Kim Nhung CTH14A
21 14C140202096 Hồ Thị Thêm CTH14A
22 14C140202101 Hồ Thành Văn CTH14A Học lại
23 14C140202102 Hồ Văn Viên CTH14A
24 14C140202048 Trần Lê Minh Chiến CTH14B
25 14C140202049 Nguyễn Thị Lệ Diễm CTH14B
26 14C140202107 Phạm Thị Dưa CTH14B
27 14C140202106 Đặng Thị Duyên CTH14B Học lại
28 14C140202053 Hồ Hồng Hiền CTH14B
29 14C140202113 Đinh Văn Hôn CTH14B
30 14C140202059 Phạm Thị Lan Hương CTH14B
31 14C140202114 Nguyễn Thanh Huy CTH14B
32 14C140202116 Hồ Thị Oanh CTH14B
33 14C140202117 Đinh Thị Phụng CTH14B Học lại
34 14C140202118 Đinh Lý Sang CTH14B Học lại
35 14C140202119 Võ Thị Thanh Sang CTH14B Học lại
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